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CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ EM 

BÀI 3: MÁY TÍNH- NGƯỜI BẠN MỚI (Tiết 2) 

Nội dung ôn luyện:  

- Nhận biết và phân biệt được hình dạng thường gặp của máy tính để bàn, máy 

tính xách tay,máy tính bảng, điện thoại thông minh cùng các thành phần cơ bản 

của chúng như màn hình, thân máy, bàn phím, chuột. 

- Nêu được sơ lược về chức năng của bàn phím, chuột, màn hình và loa. 

- Nhận biết được màn hình cảm ứng của máy tính bảng, điện thoại thông minh 

cũng là thiết bị tiếp nhận thông tin vào. 

Trắc nghiệm: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 Chức năng của bàn phím, chuột là: 

A.  Tiếp nhận thông tin vào máy tính. 

B.  Đưa thông tin ra ngoài. 

C.  Không có chức năng. 

Câu 2. Chức năng của màn hình, loa là: 

A.  Tiếp nhận thông tin vào máy tính. 

B.  Đưa thông tin ra ngoài. 

C.  Không có chức năng. 

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  Màn hình, loa là thiết bị vào. 

B. Màn hình, loa là thiết bị ra.  

C. Màn hình, loa là thiết bị ra và cũng là thiết bị vào. 

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là đúng? 



A.  Bàn phím, chuột là thiết bị vào. 

B.  Bàn phím, chuột là thiết bị ra. 

C.  Bàn phím, chuột là thiết bị ra và cũng là thiết bị vào. 

Câu 5. Chức năng của màn hình cảm ứng là: 

A.  Đưa thông tin ra. 

B.  Đưa thông tin vào. 

C.  Cả A và B. 

Câu 6. Màn hình cảm ứng được gọi là thiết bị vừa nhận thông tin vào và vừa 

nhận thông tin ra vì: 

A.   Nhận thông tin vào máy tính. 

B.   Hiển thị thông tin ra từ máy tính. 

C.   Cả A và B. 

Câu 7. Quan sát hình bên dưới 

 Loại máy tính mà người dùng đang sử dụng? 

 

 

 

 

A. Điện thoại thông minh. 

B. Máy tính bàn. 

C. Máy tính xách tay. 

Câu 8. Quan sát hình bên dưới 



Bộ phận nào của máy tính thực hiện tiếp nhận thông tin vào? 

   

 

 

A.  Màn hình. 

B.  Bàn phím. 

C.  Không có bộ phận nào. 

Câu 9. Thiết bị vào và thiết bị ra của hình bên dưới là: 

 

Thiết bị vào:…………………………………………………………….. 

Thiết bị ra:………………………………………………………………. 

Câu 10.  Thiết bị vào ra của hình bên dưới là: 

 

Thiết bị vào:…………………………………………………………… 

Thiết bị ra:…………………………………………………………….. 
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1. A 2. B 3. B 4. A 5. C 

6. C 7. A 8. A   

Câu 9. 

- Thiết bị vào: Bàn phím. 

- Thiết bị ra: Loa, màn hình. 

Câu 10. 

- Thiết bị vào: Màn hình. 

- Thiết bị ra: màn hình. 

 


